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Tóm tắt: Bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 678 lo i thuộc 14 h  có giá trị kinh tế c o.  ể nghi n 

cứu đặc điểm phân b  ấu trùng cá con bộ cá Bơn ở vùng cử  s ng  các chuyến thu mẫu th c đị  từ 

năm 2013 đến năm 2015 bằng lưới ven bờ tại cử  s ng    Long v  Ti n Y n ở tỉnh Quảng Ninh 

đã thu được 137 mẫu thuộc 5 lo i củ  bộ cá Bơn. Trong đó  tại cử  s ng    Long thu được 15 

mẫu củ  4 lo i v  ở cử  s ng Ti n Y n thu được 122 mẫu củ  2 lo i. Ấu trùng  cá con bộ cá Bơn 

xuất hi n v o mù  kh   trong m i trường nước lợ  có độ mặn từ 5 5‰-26 1‰. Trong 5 lo i thu 

được  lo i cá Bơn trứng (Solea ovata) l  lo i duy nhất thu được tại cả 2 cử  s ng ở các điểm có độ 

mặn từ 5 5‰-26 0‰. B i báo cũng đã đánh giá m i qu n h  giữ  s  phân b  củ  chúng với các 

yếu t  m i trường nước tại khu v c nghi n cứu. Từ các kết quả nghi n cứu  b i báo n y chỉ r  rằng 

cử  s ng    Long có v i trò qu n tr ng hơn cử  s ng Ti n Y n đ i với gi i đoạn sớm củ  các lo i 

cá Bơn. 

Từ khóa: Cá Bơn  vùng ương dưỡng  ấu trùng v  cá con   S ng    Long v  Ti n Y n  Vi t N m. 

1. Mở đầu

 

Theo Nelson (2006)  bộ cá Bơn 

(Pleuronectiformes), có 678 loài trong 134 

gi ng thuộc 14 h  [1]. Ở Vi t N m  theo 

Nguyễn Văn Hảo (2005)  bộ cá Bơn gồm 34 

lo i với nhiều lo i có giá trị kinh tế c o [2]. Các 

lo i trong bộ cá Bơn có đặc điểm đặc bi t l  s  

biến đổi hình thái từ đ i xứng ở gi i đoạn sớm 

s ng bất đ i xứng ở gi i đoạn trưởng th nh  với 

s  dịch chuyển củ  mắt. Nhiều lo i thuộc bộ cá 

n y đã được m  tả hình thái  tuy nhi n  còn  t 

_______ 

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nghi n cứu về gi i đoạn sớm củ  chúng được 

th c hi n ở Vi t N m. 

Cử  s ng    Long v  Ti n Y n  tỉnh Quảng 

Ninh l  cử  s ng kiểu hình phễu  có s  xâm 

nh p mặn v o sâu trong s ng  bi n độ triều c o 

v  hình th nh những bãi triều rộng [3]. Với cấu 

tạo độc đáo như v y  2 cử  s ng n y có tiềm 

năng rất lớn với v i trò l  nơi ương dưỡng củ  

một s  lo i cá trong gi i đoạn ấu trùng v  cá 

con  như lo i cá vược Lateolabrax sp. [4]. 

Trong quá trình th c đị   chúng t i thu được 

mẫu v t gi i đoạn ấu trùng v  cá con củ  một s  

lo i thuộc bộ cá Bơn.  ây l  dẫn li u đầu ti n 

về gi i đoạn sớm củ  bộ cá n y ở Vi t N m.  

D   tr n các dẫn li u thu th p được  b i báo 

đã tiến h nh xác định s  phân b  theo điểm v  
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theo tháng củ  các lo i cá Bơn  đánh giá m i 

qu n h  giữ  phân b  củ  chúng với điều ki n 

m i trường nước  từ đó góp phần đánh giá v i 

trò củ  khu v c cử  s ng với gi i đoạn sớm củ  

các loài cá. 

2.1. Đ i tượng 

Nghi n cứu d   tr n 137 mẫu  hầu hết ở 

gi i đoạn ấu trùng  một s   t cá con các loài cá 

Bơn được thu bằng lưới ven bờ (1×4 m  mắt 

lưới 1 mm) 

2.2. Địa điểm, thời gian 

Thời gi n thu mẫu được tiến h nh từ năm 

2013 đến 2015 ở vùng nước ven bờ cử  s ng 

   Long v  cử  s ng Ti n Y n  Quảng Ninh. 

Các đị  điểm thu mẫu được thiết kế theo s  

xâm nh p củ  thủy triều (Hình 1). 

 

2.3. Phương pháp 

Mẫu v t s u khi thu được định hình bằng 

formalin 5-7% tại th c đị  trong 2-3h. S u đó 

được tách khỏi hỗn hợp v  bảo quản trong dung 

dịch cồn 70%. Nhi t độ v  độ mặn được đo 

bằng máy TOA (WQC-22A) ở từng đị  điểm 

thu mẫu. 

Tại phòng th  nghi m  mẫu v t được đo  

đếm  xử lý  phân t ch v  định loại. Vi c đo  đếm 

được th c hi n tr n k nh lúp 2 mắt Nikon 

107020  bội giác 10 – 40. Phân t ch  định loại 

d   tr n hình thái ngo i theo các t i li u: 

Nguyễn Văn Hảo (2005) [2]   end ll et  l. 

(1984, 2011) [5] [6], Leis & Trnski (1989) [7], 

Okiy m  (2013) [8] v  một s  t i li u/ b i báo 

li n qu n. Cách xác định các gi i đoạn ấu trùng  

cá con lo i cá Bơn theo Gisbert et  l. (2002) [9] 

và Kendall et al. (1984) [5]. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ các điểm nghi n cứu ấu trùng  cá con các lo i cá Bơn ở tỉnh Quảng Ninh từ năm 2015-2013: a. 

Cử  s ng Ti n Y n (Các điểm TS4-TS13); b. Cử  s ng    Long (Các điểm S1-S10). 

3. Kết quả nghiên cứu 

Ở khu v c nghi n cứu  đã xác định được 5 

lo i  5 gi ng  3 h  trong bộ cá Bơn 

(Pleuronectiformes). Cử  s ng    Long có 4 

loài: cá Bơn vỉ (Tephrinectes sinensis)  cá Bơn 

s c đ ng phương (Brachirus orientalis)  cá Bơn 

trứng (Solea ovata) và Cynoglossus sp. Cử  

s ng Ti n Y n có 2 lo i: cá Bơn trứng (Solea 

ovata) v  cá Bơn vỉ răng to (Pseudorhombus 

arsius). Các lo i cá Bơn xuất hi n chủ yếu từ 

tháng 10 đến tháng 12 ở cử  s ng    Long v  

từ tháng 12 đến tháng 2 ở cử  s ng Ti n Y n 

(Bảng 1). 
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Bảng 1. S  xuất hi n ấu trùng  cá con bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) ở vùng nước 

 ven bờ cử  s ng    Long v  Ti n Y n  tỉnh Quảng Ninh 

 

 ị  

điểm 

S  

lượng 
CPUE 

Gi i đoạn (s  

mẫu) 

  ch thước trung bình 

(mm) (khoảng cách) 

Nhi t 

độ 

(°C) 

Nồng độ 

mu i 

(‰) 

 ộ đục 

(NTU) 

Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)  

Sông Tiên Yên 

2-2014 TS4 1 0,60 E 13,5 (13,5) 20,2 26,0 10 

Tephrinectes sinensis (Lecépède, 1802) 

Sông Ka Long 

12-2014 S4 1 0,50 D 3,9 (3,9) 17,9 23,5 30 

12-2014 S6 1 0,57 D 3,2 (3,2) 18,5 13,9 138 

Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801) 

Sông Ka Long 

10-2014 S4 1 0,67 E 17,8 (17,8) 28,0 26,1 42 

11-2014 S7 1 1,00 E 17,1 (17,1) 22,4 9,9 5 

Solea ovata Richardson, 1846 

Sông Ka Long 

12-2014 S4 2 1,00 D(1),E(1) 4,55 (4-5,1) 17,9 23,5 30 

12-2014 S6 5 2,86 D 4,18 (3,7-4,7) 18,5 13,9 138 

12-2014 S7 1 0,67 D 3,7 (3,7) 18,5 10,3 28 

12-2014 S8 2 1,14 D(1),E(1) 6,45 (4,7-8,2) 18,9 5,5 61 

Sông Tiên Yên 

1-2014 TS4 113 90,40 D(109),E(4) 4,09 (3,2-5,8) 17,8 25,2 2 

2-2014 TS4 1 0,60 E 15,9 (15,9) 20,2 26,0 10 

1-2014 TS7 6 4,00 D 3,98 (3,1-4,4) 17,6 15,1 0 

12-2013 TS8 1 0,67 D 4,0 (4,0) 18,3 8,1 0 

Cynoglossus sp. 

Sông Ka Long 

12-2014 S6 1 0,57 D 5,9 (5,9) 18,5 13,9 138 

Ghi chú: Gi i đoạn D: ấu trùng; E: cá con 

Các loài thu được tại cử  s ng    Long: cá 

Bơn vỉ (Tephrinectes sinensis)  cá Bơn s c 

đ ng phương Brachirus orientalis  cá Bơn 

trứng (Solea ovata) và Cynoglossus sp. đều 

phân b  tại các điểm giữ  cử  s ng (S4  S6  S7, 

S8) với nhi t độ v  nồng độ mu i trung bình 

tương ứng l  20 7˚C v  14 9‰ (Bảng 1). Cá 

con lo i cá Bơn s c đ ng phương (Brachirus 

orientalis) xuất hi n v o tháng 10 v  11. S  

xuất hi n gi i đoạn sớm củ  lo i cá Bơn s c 

đ ng phương (Brachirus orientalis) ở khu v c 

cử  s ng phù hợp với Desoutter  (1986) [10] về 

s  xuất hi n củ  lo i n y ở khu v c cử  s ng 

Vivany, Madagascar. Các lo i còn lại đều xuất 

hi n v o tháng 12. 

Lo i cá Bơn vỉ răng to (Pseudorhombus 

arsius) xuất hi n ở ph   ngo i cử  s ng Ti n 

Yên (TS4) với nhi t độ 20˚C v  nồng độ mu i 

đạt 26‰ (Bảng 1). S  xuất hi n củ  cá con lo i 

n y ở khu v c nước lợ vùng cử  s ng (nồng độ 

mu i 5‰-35‰) gi ng với nghi n cứu củ  

Amaoka và Hensley (2001) [11] và Desoutter 

(1986) [10]. 
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Lo i cá Bơn trứng (Solea ovata) là loài có 

s  lượng mẫu lớn nhất thu được tại cả 2 cử  

s ng Ti n Y n v  cử  s ng    Long. Các lo i 

khác chỉ phân b  tại một cử  s ng hoặc    

Long hoặc Ti n Y n. Lo i n y xuất hi n v o 

tháng 12  tháng 1 v  tháng 2. Tại cử  s ng    

Long  chúng chỉ thu được v o tháng 12 ở các 

điểm S4  S6  S7  S8 nằm giữ  cử  s ng. Hi u 

quả kéo lưới (CPUE) d o động từ 0 67 đến 2 86 

(cá thể/1 lần kéo)  c o nhất tại điểm S6 v  thấp 

nhất tại S7. Nồng độ mu i trung bình có s  biến 

động rõ r t  c o nhất tại điểm S4 (23 5‰)  thấp 

nhất tại điểm S7 (5‰). Nhi t độ nước kh ng có 

s  biến động lớn  c o nhất tại điểm S8 đạt 

18 9˚C  thấp nhất tại S4 l  17 9˚C (Bảng 1). Tại 

cử  s ng Ti n Y n  lo i n y thu được trong cả 3 

tháng 12  1  2 tại các điểm TS7  TS8 ở giữ  cử  

s ng v  TS4 ở b n ngo i cử  s ng. CPUE c o 

nhất đạt 90 4 (cá thể/ 1 lần kéo) tại điểm TS4 ở 

tháng 1. Nồng độ mu i trung bình đạt c o nhất 

tại điểm TS4 (26 0‰)  thấp nhất tại điểm TS8 

(8 1‰). Nhi t độ nước trung bình đạt 18 5˚C 

(17,8-20 2˚C) (Bảng 1). Như v y  tại s ng    

Long  cá Bơn trứng (Solea ovata) t p trung chủ 

yếu ở giữ  cử  s ng; tại sông Tiên Yên, chúng 

t p trung chủ yếu ở ngo i cử  s ng. 

 

 

Hình 2. Tần suất xuất hi n lo i cá Bơn trứng (Solea ovata) theo k ch thước cá thể. 

Vì lo i cá Bơn trứng (Solea ovata) có s  

lượng nhiều v  xuất hi n ở cả s ng    Long v  

Tiên Yên, nên chúng tôi đã phân t ch tần suất 

xuất hi n theo k ch thước cá thể củ  lo i. Từ 

hình 2  cho thấy: lo i cá Bơn trứng (Solea 

ovata) xuất hi n nhiều nhất ở k ch thước từ 3-5 

mm tại cả 2 cử  s ng    Long (80%) v  Ti n 

Y n (95 9%). Các cá thể có k ch thước từ 5-7 

mm chiếm tỉ l  10% ở cử  s ng    Long v  

3 3% ở cử  s ng Ti n Y n. Các cá thể có k ch 

thước 7-9 mm chỉ xuất hi n ở cử  s ng    

Long với tỉ l  10%. Cá thể duy nhất có chiều 

d i lớn hơn 9 mm xuất hi n tại cứ  s ng Ti n 

Y n chiếm tỉ l  0 8% (Hình 2).  iều n y cho 

thấy  cá Bơn trứng (Solea ovata) ở khu v c 

nghi n cứu xuất hi n chủ yếu ở gi i đoạn ấu 

trùng (chiều d i chuẩn 3-5 mm). 

Như v y  s ng    Long có độ đ  dạng lo i 

c o hơn so với s ng Ti n Y n. Gi i đoạn sớm 

củ  cá Bơn t p trung chủ yếu ở các điểm ở giữ  

cử  s ng    Long v  điểm ngo i cử  s ng Ti n 

Y n. Có thể nh n xét  cử  s ng    Long có v i 

trò qu n tr ng hơn cử  s ng Ti n Y n đ i với 

gi i đoạn sớm củ  các lo i cá Bơn.  ết quả n y 

tương t  đ i với ấu trùng  cá con lo i 

Lateolabrax sp. [4]. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu ghi nh n s  xuất hi n ấu trùng  

cá con củ  5 lo i cá Bơn tại 2 cử  s ng    

Long v  Ti n Y n. Ấu trùng  cá con bộ cá Bơn 

xuất hi n v o các tháng 10  11  12  1  2 (mù  

kh ) khi nhi t độ thấp. Ở    Long  ấu trùng v  
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cá con cá Bơn xuất hi n tại các điểm giữ  cử  

s ng  gồm 4 lo i: Tephrinectes sinensis, 

Brachirus orientalis, Solea ovata và 

Cynoglossus sp. Ở Ti n Y n  ấu trùng v  cá con 

cá Bơn xuất hi n t p trung ở các điểm ngo i 

cử  s ng  gồm 2 lo i: Pseudorhombus arsius và 

Solea ovata. 
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Distribution of Larvae and Juveniles of Flatfish 

(Pleuronectiformes) from Kalong and Tien Yen Estuaries, 
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Abstract: Flatfish are characterized by morphological changes from larvae to juvenile (symmetry 

to asymmetry with one eye migrating to the other side). The present study could collect specimens 
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(larvae and juveniles) from the bank waters of the Kalong and Tien Yen estuaries in Quang Ninh 

Province from 2013 to 2015. A total of 137 specimens was collected and identified to 5 species: 

Tephrinectes sp., Pseudorhombus arsius, Brachirus orientalis, Solea ovata and Cynoglossus sp. 

Among them, 4 were from the Ka Long and 2 were from the Tien Yen estuary. In the study area, 

larvae and juvenile of flatfish appeared mainly in dry season (December, January and February), when 

temper ture w s low  nd s linities r nged from c . 5.5 to 23.5‰ in the   long River  nd from c . 8.1 

to 26.0‰ in the Tien Yen River. They  distributed m inly in the middle p rt of the   long estuary, but 

mainly out of the Tien Yen estuary. Among 5 species collected, only the Solea ovata that is found in 

both the rivers. The results indicate that regarding to the role as a nursery ground for early stages of 

flatfish, the Kalong estuary is more significant than the Tien Yen. 

Keywords: Flatfish, nursery grounds, larvae and juvenile,  Kalong and Tien Yen Rivers, Vietnam.  


